
1

19/10/2020 Sáng
04042007

240

CHI NHÁNH HIỆP PHƯỚC - 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 

NAM CATERING

Lô A1 KCN Hiệp Phước, Đường Nguyễn Văn 

Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè
Kinh doanh dịch vụ ăn uống

2
19/10/2020 Sáng

04042007

636

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ GU 

CÀ

35 ĐƯỜNG SỐ 4 Phường Phú Mỹ Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

RANG, XAY CÀ PHÊ VÀ DỊCH 

VỤ GIẢI KHÁT

3

19/10/2020 Sáng
04042007

632
CÔNG TY TNHH YEBAN

SỐ 12, ĐƯỜNG NỘI KHU, KHU PHỐ SKY 

GARDEN III (R1-3) Phường Tân Phong Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

4

19/10/2020 Chiều
04042007

635

CỬA HÀNG PHÚC LONG LÊ 

VĂN LƯƠNG -CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

PHÚC LONG

Số 592 Lê Văn Lương, Khu Phố 1 Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI)

5

19/10/2020 Chiều
04042007

703

CÔNG TY TNHH TMDV 

KV.DCM

S83-1 ĐƯỜNG PHẠM VĂN NGHỊ, KHU PHỐ SKY 

GARDEN 3 Phường Tân Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG

6
19/10/2020 Chiều

04042007

692

CÔNG TY TNHH TMDV ẨM 

THỰC MINH QUÂN

TẦNG TRỆT, R4-23 LÊ VĂN THIÊM Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

7
19/10/2020 Chiều

04042007

651

HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN 

HUY

1998 LÊ VĂN LƯƠNG, ẤP 4 Xã Nhơn Đức 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT CHẢ LỤA

8
19/10/2020 Chiều

04042007

652
HỘ KINH DOANH A LONG

656 HUZNH TẤN PHÁT, ẤP 3 Xã Phú Xuân 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT HEO QUAY

9

19/10/2020 Sáng
04042007

675

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

TOÀN THẮNG

Số 335-337 Hùng Vương Phường 09 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 15/10 đến ngày 16/10/2020)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



10

19/10/2020 Sáng
04042007

650

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT 

VIỆT NAM

48 HÒA BÌNH Phường 05 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

11

19/10/2020 Sáng
04042007

696

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI THÀNH THÀNH CÔNG - 

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

306 Hồng Bàng Phường 15 Quận 5 Thành phố 

Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

12
19/10/2020 Sáng

04042007

385

CÔNG TY TNHH TỪ NGUYÊN 

CƯỜNG

932A NGUYỄN CHÍ THANH Phường 04 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh

XAY CÀ PHÊ, KINH DOANH CÀ 

PHÊ HẠT, CÀ PHÊ BỘT

13
19/10/2020 Sáng

04042007

693

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ GP FOOD

268 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

14
19/10/2020 Chiều

04042007

637

CÔNG TY TNHH MTV THẢO 

YẾN NEST

13 ĐƯỜNG SỐ 4 Phường Bình Hưng Hòa A 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, BUÔN 

BÁN THỰC PHẨM YẾN SÀO

15

19/10/2020 Chiều
04042007

613

CỬA HÀNG SỐ 179 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

76 ĐƯỜNG VƯỜN LAN Phường 10 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

16
19/10/2020 Chiều

04042007

334

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH 

TUẤN

170 ĐƯỜNG HUZNH VĂN NGHỆ, Phường 15, 

Quận Tân Bình

Sản xuất cá viên bò viên chả 

cá

17

19/10/2020 Chiều
04042007

391

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG 

MINH TRÂN

51 CỐNG LỞ Phường 15 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC 

LOẠI BÁNH, SỮA CHUA; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

18

19/10/2020 Sáng
04042007

579

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CON GIỐNG 

VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIETAGRI

KHO T2 -  SỐ 114/52/14 TÔ NGỌC VÂN, TỔ 1, 

KHU PHỐ 1 Phường Thạnh Xuân Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh

KHO LẠNH BẢO QUẢN THỊT 

GIA SÚC

19

19/10/2020 Sáng
04042007

599

HỘ KINH DOANH VÕ KIM 

LOAN

63/5A TTN05, TỔ 80A, KHU PHỐ 7 Phường Tân 

Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI RAU CỦ QỦA



20

19/10/2020 Sáng
04042007

596

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BHX SỐ 351

30/3-30/3A Lê Văn Khương Phường Thới An 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

21

19/10/2020 Chiều
04042007

593

HỘ KINH DOANH BIỆN 

THÀNH TRUNG

45 ĐƯỜNG SỐ 01, TỔ 5, ẤP 2A Xã Tân Thạnh 

Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN VÀ BẢO QUẢN 

THỰC PHẨM

22

19/10/2020 Chiều
04042007

645

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THƯỢNG HẢO

103/7 ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT, ẤP CHÁNH Xã 

Tân Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CUNG CẤP SUẤT ĂN 

SẴN, BẾP ĂN TẬP THỂ

23

19/10/2020 Chiều
04042007

697

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐÀO TẠO KINH TẾ 

&amp; DU LỊCH ĐÔNG 

PHƯƠNG

180/4 Ấp Trung Chánh 2 Xã Trung Chánh 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

24

19/10/2020 Chiều
04042007

640

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THẢO NGUYÊN XANH

Số nhà G8 đường số 15-MH2, tổ 13, Mỹ Hòa 2 

Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc Môn Thành phố 

Hồ Chí Minh

BÁN LẺ RAU CỦ QUẢ, THỊT, CÁ

25

19/10/2020 Sáng
04042007

634

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VIỆT NHƠN - NHÀ HÀNG 

SEPIA

19 Nguyễn Văn Bá, khu phố 4 Phường Bình Thọ 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (NHÀ HÀNG)

26

19/10/2020 Sáng
04042007

633

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

TRỌNG TÍN

146 Tây Hòa Phường Phước Long A Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

27

19/10/2020 Chiều
04042007

643

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

ORGANICA

24 NGUYỄN QU[ ĐỨC Phường An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

28

19/10/2020 Chiều
04042007

689

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP NÔNG 

NGHIỆP TÂN ĐỨC

4/10 ĐƯỜNG 100A Phường Tân Phú Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI RAU



29

19/10/2020 Chiều
04042007

642

CHINHA 3 - CÀ PHÊ 65 VÀNH 

ĐAI - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CHINH HA

965A ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY, KHU PHỐ 4 

Phường Bình An Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI 

KHÁT

30

19/10/2020 Sáng
04042007

647

CHI NHÁNH 17 CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHỔ ĐÌNH

8A/9D2 Thái Văn Lung Phường Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (NHÀ HÀNG)

31

19/10/2020 Sáng
04042007

600

CỬA HÀNG ORFARM - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THUỶ THIÊN 

NHU - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

296 Nguyễn Đình Chiểu Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

32

19/10/2020 Sáng
04042007

644

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN HIẾU VÕ - QUÁN 

ĂN HOA THÁI

B3-01A, Tầng B3 Của TTTM, Số 72 Lê Thánh 

Tôn Phường Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

33
19/10/2020 Chiều

04042007

667

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

DỊCH VỤ AOT

15A/31 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ GIẢI 

KHÁT

34

19/10/2020 Chiều
04042007

435

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH WAKYO - ARI

Số 2B1 Chu Mạnh Trinh Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (NHÀ HÀNG)

35

20/10/2020 Sáng
04042007

665

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU PHÚC SINH

Số 702/18 Lê Văn Khương, khu phố 7 Phường 

Thới An Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Đóng gói các loại trái cây

36

20/10/2020 Sáng
04042007

663

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

TMDV NATURE FOR LIFE

913 LÊ VĂN KHƯƠNG, KHU PHỐ 5 Phường 

Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH

37

20/10/2020 Sáng
04042007

686

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 6 - 

 CÔNG TY TNHH BẢO BẢO 

ANH

193 TỈNH LỘ 15, ẤP 10 Xã Tân Thạnh Đông 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

38

20/10/2020 Chiều
04042007

687

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - 

 CÔNG TY TNHH BẢO BẢO 

ANH

Số 40, đường Nguyễn Thị Nị, Ấp Cây Trôm Xã 

Phước Hiệp Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG



39

20/10/2020 Chiều
04042007

688

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 

 CÔNG TY TNHH BẢO BẢO 

ANH

11 ĐƯỜNG VÕ THỊ HỒNG, ẤP CHỢ Xã Trung An 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

40

20/10/2020 Chiều
04042007

681
HỘ KINH DOANH LÂM ANH

Số 11, đường Nguyễn Đình Huân, khu phố 1 

Thị trấn Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHẾ BIẾN HÀNH PHI

41
20/10/2020 Chiều

04042007

682

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ 

HOÀNG NGA

Số 63b, Đường Lê Thị Siêng Xã Tân Thông Hội 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN HÀNH PHI

42

20/10/2020 Sáng
04042007

631

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HAKATA VIỆT NAM - CO. OP 

MART SCA ÂU CƠ - TÂN BÌNH

GF-08, Tầng trệt, Số 856 Đường Âu Cơ Phường 

14 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT)

43

20/10/2020 Sáng
04042007

626

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 99 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

62 BÌNH GIÃ Phường 13 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

44

20/10/2020 Sáng
04042007

619

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 81 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

108A BÀNH VĂN TRÂN Phường 07 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

45

20/10/2020 Chiều
04042007

621

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 28 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

B22 BẠCH ĐẰNG Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

46

20/10/2020 Chiều
04042007

622

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 25 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

194 NGUYỄN THÁI BÌNH Phường 12 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

47
20/10/2020 Chiều

04042007

704

DNTN THƯƠNG MẠI MINH 

TIẾN

12 Tứ Hải Phường 06 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN BƠ ĐẬU PHỘNG

48

20/10/2020 Chiều
04042007

705

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

QUỐC TẾ

202 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Phường 14 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỦY HẢI SẢN, 

THỊ BÒ, THỊT HEO, THỊT GÀ



49

20/10/2020 Chiều
04042007

623

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 22 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

45 HẬU GIANG Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

50

20/10/2020 Chiều
04042007

625

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 93 - CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

27 HOÀNG VIỆT Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

51
20/10/2020 Sáng

04042006

605
CÔNG TY TNHH INVAGRI

SỐ 27 NGUYỄN VĂN TĂNG Phường Long Thạnh 

Mỹ Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU 

THỦY CANH

52

20/10/2020 Sáng
04042007

649

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT 

VIỆT NAM

738 KHA VẠN CÂN, KHU PHỐ 5 Phường Linh 

Đông Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - CỬA HÀNG

53

20/10/2020 Sáng
04042007

630

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MTV CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TÚ HẢO

16/5 ĐƯỜNG 4, KHU PHỐ 2 Phường Linh Tây 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

54

20/10/2020 Chiều
04042007

639

CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH 

B3

NHÀ B3, KHU B, K[ TÚC XÁ ĐHQG, KHU PHỐ 

TÂN LẬP Phường Đông Hòa Thị xã Dĩ An Tỉnh 

Bình Dương

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

55

20/10/2020 Chiều
04042007

638

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG 

TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

- CỬA HÀNG FAMILYMART 

11 XUÂN THỦY

11 XUÂN THỦY Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

56

20/10/2020 Sáng
04042007

641

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM 

THIÊN NGÂN - RẠP CHIẾU 

PHIM THIÊN NGÂN - QUẬN 6

634BIS PHẠM VĂN CHÍ Phường 08 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 



57
20/10/2020 Sáng

04042007

491
HỘKINH DOANH MỸ LỆ

183/7C TRẦN TRUNG LẬP Phường 02 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN SA TẾ, SI RÔ

58
20/10/2020 Sáng

04042007

695
HỘ KINH DOANH NHỚ TIỀN

335 LÊ QUANG SUNG Phường 09 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI ĐƯỜNG

59

20/10/2020 Sáng
04042007

610

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LIAS

B_02 Khu đô thị Valora Mizuki – Nam Long, Đại 

lộ Nguyễn Văn Linh Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

60

20/10/2020 Chiều
04042007

616

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU LONG PHÚ - 

XƯỞNG SẢN XUẤT 

1A197 Ấp 1 Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI TRÀ, TRÀ TÚI LỌC, 

BỘT KEM ĂN; CHẾ BIẾN BỘT 

BÁNG TRÂN CHÂU

61

20/10/2020 Chiều
04042007

594

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BHX SỐ 373

E9/11 - E9/11A Thới Hòa, Ấp 5 Xã Vĩnh Lộc A 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

62

20/10/2020 Sáng
04042007

378

CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ 

HÀNG HẢI SẢN NĂM ỐC

588 LÊ QUANG ĐỊNH Phường 01 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

63

20/10/2020 Sáng
04042007

656

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)- CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

512 NGUYỄN VĂN CÔNG Phường 03 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

64
20/10/2020 Sáng

04042007

674

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ 

KIỀU OANH

764/50/2F PHẠM VĂN CHIÊU Phường 13 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT GIÒ CHẢ



65

20/10/2020 Chiều
04042007

646

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR 

MAN FOOD

20/21A Phan Đăng Lưu Phường 06 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG; CUNG CẤP SUẤT ĂN

66

20/10/2020 Chiều
04042007

617

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN 

SÀO HÒA LÊ

25/12/23 BÙI QUANG LÀ Phường 12 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÁC SẢN 

PHẨM TỪ TỔ CHIM YẾN

67
20/10/2020 Chiều

04042007

603

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

GIA VỊ VIỆT HIỆP

409/70 Đường Nguyễn Oanh Phường 17 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI NÔNG 

SẢN, GIA VỊ THỰC PHẨM

68

20/10/2020 Chiều
04042007

587

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

62 - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

1376 Lê Đức Thọ Phường 13 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT)

69

21/10/2020 Sáng
04042007

698

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NGÔI SAO 

CINEPLEX BHD VIỆT NAM

159 Xa Lộ Hà Nội Phường Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI 

KHÁT, THỨC ĂN NHANH)

70

21/10/2020 Sáng
04042007

679

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ ẨM THỰC 

FOODHOMES

2/25 Đường 49 Khu phố 4 Phường Bình Trưng 

Đông Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

71

21/10/2020 Sáng
04042007

653

CÔNG TY TNHH XNK THỰC 

PHẨM THẢO NGỌC

1E ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ 4 Phường Tam Bình 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ QUẢ, 

THỊT, CÁ, GIA VỊ CÁC LOẠI

72

21/10/2020 Chiều
04042007

664

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

NHƯỢNG QUYỀN VÀ ĐẦU TƯ

19 ĐÀO TRINH NHẤT Phường Linh Tây Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

73

21/10/2020 Chiều
04042007

660
CÔNG TY TNHH HANG ALY

BG08; BG09, LÔ B, CHUNG CƯ THE EASTERN, 

SỐ 299 ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG Phường Phú 

Hữu Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)



74

21/10/2020 Chiều
04042007

666
CÔNG TY TNHH HÀO VINH

21E ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ Phường Tăng 

Nhơn Phú A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

75
21/10/2020 Sáng

04042007

678

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN CHANH

995/45 HỒNG BÀNG Phường 12 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT ĐẬU HŨ

76
21/10/2020 Sáng

04042007

680

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN 

VẸN

995/37 HỒNG BÀNG Phường 12 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT ĐẬU HŨ

77

21/10/2020 Sáng
04042007

685

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT CHAO PHONG VŨ

F5/12A ẤP 6 Xã Lê Minh Xuân Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN CHAO CÁC LOẠI

78

21/10/2020 Chiều
04042007

684

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

ĐÀO NHUNG

D10/18A1 DƯƠNG ĐÌNH CÚC, ẤP 4 Xã Tân Kiên 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN BƠ; CHIẾT RÓT 

ĐÓNG GÓI DẦU THỰC VẬT

79

21/10/2020 Chiều
04042007

671

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM SÀI GÒN 

VIỄN ĐÔNG

D8/258/1 Ấp 4 Xã Đa Phước Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất gia vị

80

21/10/2020 Chiều
04042007

670

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ ĐẠI 

THÀNH ĐẠT

A3/49D LIÊN ẤP 1-2-3 ẤP 1A Xã Vĩnh Lộc A 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT, 

TƯƠNG ĂN PHỞ, TƯƠNG ỚT 

XÍ MUỘI, BỘT CÀ RI, BỘT 

NGŨ VỊ HƯƠNG, SA TẾ TÔM, 

LẨU THÁI, SỐT ƯỚP THỊT, 

CARI TƯƠNG DẦU

81
21/10/2020 Sáng

04042007

434
CÔNG TY TNHH WAKYO

15C3 Thi Sách Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (NHÀ HÀNG)

82

21/10/2020 Sáng
04042007

658

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) - 

NHÀ HÀNG MANWAH

TẦNG B3-28C TÒA NHÀ VINCOM CENTER, 70-

72 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - NHÀ HÀNG



83

21/10/2020 Sáng
04042007

683

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG 

KHANG MINH

TẦNG HẦM B2, SAIGON CENTER, 65 LÊ LỢI 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

QUẦY HÀNG ĂN UỐNG

84

21/10/2020 Chiều
04042007

677

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ HẢI SẢN 

HOÀNG GIA

180 Trần Hưng Đạo Phường Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH HẢI SẢN VÀ 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

85
21/10/2020 Chiều

04042007

661
CÔNG TY CỔ PHẦN LA NUIT

39 PHÓ ĐỨC CHÍNH Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ 

HÀNG

86

21/10/2020 Chiều
04042007

700

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

WARNINGZONE

76 NGUYỄN VĂN THỦ Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

87
21/10/2020 Chiều

04042007

669

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

NHÃ PHƯƠNG

32 Trần Quang Khải Phường Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

88

21/10/2020 Sáng
04042007

701

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

WARNINGZONE

289 QUANG TRUNG, P.10, Q.GÒ VẤP, Phường 

10, Quận Gò Vấp

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

89

21/10/2020 Sáng
04042007

655

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)- CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

112 PHAN VĂN HÂN Phường 17 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

90

21/10/2020 Sáng
04042007

676

CHI NHÁNH BÌNH LỢI - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIÊN CƯỜNG

294 BÌNH LỢI Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

91
21/10/2020 Chiều

04042007

673
CÔNG TY TNHH KAKINOKI

12E PHẠM VIẾT CHÁNH Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 



92

21/10/2020 Chiều
04042007

672

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)- CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

184 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

93

21/10/2020 Chiều
04042007

659

CÔNG TY CỔ PHẦN ANZEN 

FOOD VIỆT NAM

LẦU 4, 313 PHAN ĐÌNH PHÙNG Phường 15 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG- CUNG CẤP SUẤT ĂN

94

21/10/2020 Chiều
04042007

699

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

NHÀ QUÊ

01 ĐƯỜNG VÕ TRƯỜNG TOẢN Phường 02 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

95

21/10/2020 Chiều
04042007

654

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS)- CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

247 LÊ ĐỨC THỌ Phường 17 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

96

21/10/2020 Sáng
04042007

415

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

QUÁN ĂN ĐỒNG XANH

Số 443, Đường Kênh Tân Hóa Phường Hòa 

Thạnh Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

97

21/10/2020 Sáng
40420076

68

CỬA HÀNG SỐ 189 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

304-304A VƯỜN LÀI Phường Phú Thọ Hòa 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG

98

21/10/2020 Sáng
04042007

657

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

DỊCH VỤ GIẢI TRÍ PANDORA

52-54-54A TÂY THẠNH Phường Tây Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ ĂN UỐNG (GIẢI 

KHÁT, TRÁI CÂY)



99

21/10/2020 Sáng
04042007

662

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV XNK TÂN PHÚC 

LỘC THỌ - NHÀ HÀNG HẢI 

SẢN PHÚC LỘC THỌ

124-126-128-130 VÀNH ĐAI TRONG Phường 

Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - NHÀ HÀNG

100

21/10/2020 Chiều
04042007

702

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SÂN VƯỜN BẢY HAI

72A LŨY BÁN BÍCH Phường Tân Thới Hòa Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (NHÀ HÀNG)

101

21/10/2020 Chiều
04042007

690

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XUẤT NHẬP KHẨU THỦY 

THẠCH

1/3 CẦU XÉO Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT MÓN ĂN, THỨC 

ĂN CHẾ BIẾN SẴN

102

21/10/2020 Chiều
04042007

691

CÔNG TY TNHH VĂN VINH 

PHÁT

207/60B HỒ HỌC LÃM, KHU PHỐ 2 Phường  An 

Lạc Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CHẾ BIẾN TRÀ

103

21/10/2020 Chiều
04042007

648

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT 

VIỆT NAM

Trung tâm Thương mại Vincom Maximark 

Cộng Hòa, 15-17 Cộng Hòa Phường 04 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG THỨC ĂN 

NHANH)


